	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 254/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 105/2023/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 26 ngày 11 tháng 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS  ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024, như sau:
1. Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương: 1.967.731 triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 964.131 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 57.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 855.000 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 91.600 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách địa phương

2.1. Phương án phân bổ theo cấp ngân sách
a) Ngân sách cấp tỉnh: 1.257.401 triệu đồng.

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 771.301 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 57.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 337.500 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 91.600 triệu đồng.

b) Ngân sách cấp huyện: 710.330 triệu đồng.

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn phân cấp cho ngân sách cấp huyện là 192.830 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 517.500 triệu đồng. 

2.2. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách cấp tỉnh: 1.257.401 triệu đồng. 

a) Thực hiện phân bổ chi tiết: 846.727 triệu đồng.

- Đối ứng các dự án ODA: 28.033 triệu đồng. 

- Trả nợ gốc vốn vay: 6.600 triệu đồng. 

- Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): 59.740 triệu đồng.

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM: 31.493 triệu đồng.

- Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 8.400 triệu đồng.

- Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 1.660 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện các dự án: 710.801 triệu đồng.

b) Phân bổ chi tiết sau: 410.674 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 19.574 triệu đồng (thực hiện phân bổ chi tiết cho các doanh nghiệp, HTX khi có đủ điều kiện hỗ trợ).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất (phần điều tiết ngân sách tỉnh): 337.500 triệu đồng phân bổ chi tiết cho các dự án sau khi có nguồn thu nộp ngân sách nhà nước.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 53.600 triệu đồng thực hiện phân bổ khi vay được nguồn vốn vay.

(Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Điều 2. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, như sau:

1. Tổng vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.144.004 triệu đồng

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 154.590 triệu đồng.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 872.299 triệu đồng.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn: 117.115 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ 

2.1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 154.590 triệu đồng.

- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: 105.190 triệu đồng.

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 49.400 triệu đồng. 

2.2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 872.299 triệu đồng.

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 76.845 triệu đồng.

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 50.065 triệu đồng.

- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 9.606 triệu đồng.

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 496.578 triệu đồng.

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 86.950 triệu đồng.

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 13.722 triệu đồng.

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 116.513 triệu đồng.

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: 22.020 tiệu đồng.

2.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 117.115 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 10, 11, 12, 13 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, trường hợp có thay đổi so với Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh theo quy định.
1.1. Giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 

1.2. Phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG do ngân sách cấp tỉnh quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công.

1.3. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét đối với đối với nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn bội chi ngân sách địa phương chưa phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số  254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	Nguồn  bổ sung cân đối
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	

	 
	TỔNG SỐ
	1.967.731
	964.131
	57.000
	855.000
	91.600
	

	I
	Ngân sách cấp tỉnh
	1.257.401
	771.301
	57.000
	337.500
	91.600
	

	I.1
	Thực hiện phân bổ
	846.727
	751.727
	57.000
	
	38.000
	

	1
	Đối ứng các dự án ODA
	28.033
	28.033
	
	
	
	

	2
	Trả nợ gốc vốn vay
	6.600
	6.600
	
	
	
	

	3
	Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
	59.740
	59.740
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	31.493
	14.000
	17.493
	
	
	

	6
	Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	8.400
	8.400
	
	
	
	

	7
	Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	1.660
	1.660
	
	
	
	

	8
	Thực hiện dự án
	710.801
	633.294
	39.507
	
	38.000
	

	I.2
	Phân bổ chi tiết sau
	410.674
	19.574
	
	337.500
	53.600
	

	
	TĐ: Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	19.574
	19.574
	
	
	
	

	II
	Ngân sách cấp huyện
	710.330
	192.830
	
	517.500
	
	

	1
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho các huyện, thành phố
	192.830
	192.830
	
	
	
	

	2
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	517.500
	
	
	517.500
	
	


Biểu số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THAM GIA
THỰC HIỆN TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục công trình, dự án
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến  hết năm 2023
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	324.200
	187.952
	66.340
	

	1
	Trả nợ gốc vốn vay
	
	25.500
	8.732
	6.600
	

	2
	Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
	
	298.700
	179.220
	59.740
	

	-
	Trụ sở làm việc 9 tầng và 02 khối nhà 6 tầng thuộc khu trụ sở HĐND, UBND, UB MT TQVN tỉnh và một số sở ngành đoàn thể tỉnh Sơn La (thanh toán BLT)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị
	298.700
	179.220
	59.740
	


Biểu số 03

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt ự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân  sách tỉnh
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2023
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	3.135.767
	2.095.100
	1.857.194
	1.031.521
	633.294
	

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
	 
	2.125.816
	1.342.074
	1.292.585
	786.139
	386.960
	

	I.1
	QUY HOẠCH
	 
	 
	54.109
	54.109
	30.618
	24.464
	6.154
	

	a
	Dự án hoàn thành năm 2023
	 
	54.109
	54.109
	30.618
	24.464
	6.154
	

	1
	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1166 10/6/2020
	54.109
	54.109
	30.618
	24.464
	6.154
	

	I.2
	NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	652.259
	255.518
	255.518
	197.866
	51.845
	

	*
	Dự án hoàn thành
	 
	
	14.864
	8.918
	8.918
	8.835
	83
	

	1
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông
	UBND huyện               Yên Châu
	367 03/3/2021
	14.864
	8.918
	8.918
	8.835
	83
	

	*
	Dự án hoàn thành năm 2024
	
	282.247
	228.702
	228.702
	184.156
	44.545
	

	2
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	UBND huyện                    Vân Hồ
	1066 31/5/2021
	7.184
	7.184
	7.184
	5.911
	1.272
	

	3
	Bố trí ổn định dân cư  bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La.
	UBND huyện Mường La
	2895 24/11/2021
	19.250
	11.550
	11.550
	6.941
	4.609
	

	4
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát, xã Cà Nàng
	UBND                  huyện                 Quỳnh Nhai
	1070 31/5/2021
	19.553
	13.818
	13.818
	13.168
	650
	

	5
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	UBND                huyện              Sông Mã
	1336 18/6/2021
	20.900
	13.000
	13.000
	12.230
	770
	

	6
	Hồ Lăng Luông, Xã Phổng Lăng
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	1062 31/5/2021
	70.842
	70.842
	70.842
	64.962
	5.880
	

	7
	Kè chống sạt lở khu đất Nà Tơ, huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	1014 27/5/2021
	14.000
	10.000
	10.000
	8.267
	1.733
	

	8
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	3075 14/12/2021
	17.220
	10.330
	10.330
	4.000
	6.330
	

	9
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Tin Tốc, xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	UBND huyện Sông Mã
	158 25/01/2022
	28.300
	16.980
	16.980
	13.011
	3.969
	

	10
	Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II)
	UBND huyện Thuận Châu
	2651 31/10/2021
	70.000
	60.000
	60.000
	45.400
	14.600
	

	11
	Tiêu thoát nước chống nhập ứng bản Giáng xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	516 07/4/2023
	14.998
	14.998
	14.998
	10.266
	4.732
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	355.148
	17.898
	17.898
	4.875
	7.217
	

	1
	Dự án Kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	UBND huyện              Sốp Cộp
	1939 28/9/2023
	110.000
	12.750
	12.750
	1.875
	6.620
	

	2
	Hệ thống kênh mương thủy lợi Nà Sản, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	3081/QĐ- BNN-KH ngày 15/7/2021
	245.148
	5.148
	5.148
	3.000
	597
	

	I.3
	CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC
	
	126.000
	110.000
	110.000
	60.960
	36.797
	

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	40.000
	40.000
	40.000
	39.720
	37
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Bắc Yên
	1064 31/5/2021
	40.000
	40.000
	40.000
	39.720
	37
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	50.000
	50.000
	50.000
	21.240
	28.760
	

	2
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2759 11/11/2021
	50.000
	50.000
	50.000
	21.240
	28.760
	

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	36.000
	20.000
	20.000
	-
	8.000
	

	3
	Dự án Tiêu thoát nước chống ngập úng trung tâm huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	2527 26/11/2023
	36.000
	20.000
	20.000
	
	8.000
	

	I.4
	GIAO THÔNG
	 
	
	429.165
	409.165
	383.167
	193.016
	156.677
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	314.447
	301.447
	275.434
	160.256
	115.177
	

	1
	Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	UBND huyện              Vân Hồ
	1088  31/5/2021
	59.939
	59.939
	59.939
	21.409
	38.529
	

	2
	Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	UBND huyện Mộc Châu
	1093 31/5/2021
	44.950
	44.950
	18.720
	16.504
	2.215
	

	3
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mộc Châu
	1087 31/5/2021
	26.622
	26.622
	26.622
	24.002
	2.620
	

	4
	Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
	UBND huyện Sốp Cộp
	2701 05/11/2021
	20.936
	20.936
	21.153
	17.460
	3.693
	

	5
	Đường giao thông xã Mường Bú, xã Mường Chùm (huyện Mường La) - xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn)
	UBND huyện Mường La
	2816 17/11/2021
	34.000
	34.000
	34.000
	17.360
	16.640
	

	6
	Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	2733 09/11/2021
	60.000
	60.000
	60.000
	38.000
	22.000
	

	7
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân, huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	2817 24/11/2021
	45.000
	45.000
	45.000
	22.520
	22.480
	

	8
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông, xã Mường Men qua bản Đá Mài, xã Tô Múa - bản Pù Hiềng, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	1687 12/7/2021
	23.000
	10.000
	10.000
	3.000
	7.000
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	95.000
	88.000
	88.000
	32.760
	33.610
	

	1
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2176 09/9/2021
	95.000
	88.000
	88.000
	32.760
	33.610
	

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	19.718
	19.718
	19.733
	-
	7.890
	

	1
	Tuyến đường giao thông từ ban Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến bản Huổi Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	2484 23/11/2023
	19.718
	19.718
	19.733
	-
	7.890
	

	I.5
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ
	
	374.782
	283.782
	283.782
	232.590
	34.136
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	158.782
	158.782
	158.782
	151.166
	7.616
	

	1
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên
	UBND  thành phố
	1090 31/5/2021
	158.782
	158.782
	158.782
	151.166
	7.616
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	216.000
	125.000
	125.000
	81.424
	26.520
	

	1
	Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện        Mộc Châu
	2887 24/11/2021
	180.000
	94.000
	94.000
	66.424
	16.780
	

	2
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La (giai đoạn I)
	UBND huyện               Yên Châu
	1230 09/7/2023
	36.000
	31.000
	31.000
	15.000
	9.740
	

	I.6
	CÔNG NGHIỆP
	
	
	479.500
	219.500
	219.500
	69.499
	99.096
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	59.500
	59.500
	59.500
	39.720
	19.780
	

	1
	Di chuyển đường dây 110kV, 35kV mạch kép đoạn Bệnh viện đa khoa Sơn La - TBA 110kV Chiềng Sinh
	Sở                       Công thương
	2335 24/9/2021
	59.500
	59.500
	59.500
	39.720
	19.780
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	420.000
	160.000
	160.000
	29.779
	79.316
	

	2
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	Sở                 Công thương
	2831 18/11/2021
	420.000
	160.000
	160.000
	29.779
	79.316
	

	I.7
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	
	
	10.000
	10.000
	10.000
	7.745
	2.255
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	10.000
	10.000
	10.000
	7.745
	2.255
	
	

	1
	Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La
	Sở                       Tư pháp
	596 06/4/2022
	10.000
	10.000
	10.000
	7.745
	2.255
	

	II
	VĂN HÓA, THÔNG TIN
	
	75.649
	64.330
	64.400
	6.477
	57.923
	
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	75.649
	64.330
	64.400
	6.477
	57.923
	

	1
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện               Mai Sơn
	1091 31/5/2021
	61.319
	50.000
	50.000
	4.590
	45.410
	

	2
	Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Me - Nơi thành lập chi bộ đầu tư tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND huyện                Mai Sơn
	2782 15/11/2021
	14.330
	14.330
	14.400
	1.887
	12.513
	

	III
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	
	
	50.898
	48.105
	48.105
	22.400
	25.705
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	50.898
	48.105
	48.105
	22.400
	25.705
	

	1
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo nguyên, huyện Mộc Châu
	Sở Giáo dục            và Đào tạo
	245  11/02/2022
	20.900
	20.900
	20.900
	4.233
	16.667
	

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Bình Thuận
	Sở Giáo dục            và Đào tạo
	1646 12/7/2021
	14.999
	14.999
	14.999
	10.900
	4.099
	

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục              và Đào tạo
	1670 12/7/2021
	14.999
	12.206
	12.206
	7.267
	4.939
	

	IV
	QUỐC PHÒNG
	 
	
	154.771
	154.771
	154.800
	63.878
	61.469
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	65.800
	65.800
	65.800
	50.111
	15.689
	
	

	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm khu vũ khí đạn (K4)
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	121 30/5/2021
	41.000
	41.000
	41.000
	29.201
	11.799
	

	2
	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ cửa khẩu phụ Nà Cài
	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
	782 27/4/2021
	9.200
	9.200
	9.200
	8.410
	790
	

	3
	Dự án mở mới tuyến đường kết nối cụm kho K4, Trung đội vận tải, tiểu đoàn bộ binh 1 với thao trường thành phố
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	2761 12/11/2021
	12.000
	12.000
	12.000
	10.280
	1.720
	

	4
	Nhà trạm kiểm soát liên hợp, lối mở Keo Muông
	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
	189 06/02/2023
	3.600
	3.600
	3.600
	2.220
	1.380
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	88.971
	88.971
	89.000
	13.767
	45.780
	

	1
	Khu tập trung bí mật/Bộ CHQS tỉnh (CH-02)
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	240/QĐ-QK ngày 21/02/2023
	44.000
	44.000
	44.000
	1.795
	25.680
	

	2
	Đầu tư cơ sở hạ tầng căn cứ hậu cần trong căn cứ hậu phương
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	240/QĐ-QK ngày 21/02/2023
	25.000
	25.000
	25.000
	3.620
	13.010
	

	3
	Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	2078 13/10/2023
	19.971
	19.971
	20.000
	8.352
	7.090
	

	V
	AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI
	
	203.456
	203.456
	203.456
	85.886
	74.130
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	33.456
	33.456
	33.456
	26.856
	6.600
	

	1
	Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	1100 31/5/2021
	26.456
	26.456
	26.456
	20.456
	6.000
	

	2
	Đầu tư xây dựng bổ sung Nhà làm việc, Nhà gặp phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	2654 31/10/2021
	7.000
	7.000
	7.000
	6.400
	600
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	
	170.000
	170.000
	170.000
	59.030
	67.530
	

	1
	Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	2800 15/11/2021
	170.000
	170.000
	170.000
	59.030
	67.530
	

	VI
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	
	
	284.798
	41.984
	41.186
	14.906
	26.280
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	284.798
	41.984
	41.186
	14.906
	26.280
	

	1
	Trạm Y tế xã Cò Nòi
	UBND huyện Mai Sơn
	1658 12/7/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	1.200
	2.800
	

	2
	Trạm Y tế xã Chiềng Chăn
	UBND huyện Mai Sơn
	1664  12/7/20211870 21/9/2023
	4.000
	4.000
	4.000
	2000
	2.000
	

	3
	Trạm Y tế xã Thôm Mòn
	UBND huyện Thuận Châu
	1648 12/7/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	3.200
	800
	

	4
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trung tâm y tế Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	1861  02/8/2021
	11.000
	9.186
	9.186
	8.506
	680
	

	5
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	420 22/3/2023
	261.798
	20.798
	20.000
	
	20.000
	

	VII
	LĨNH VỰC KHÁC
	
	240.380
	240.380
	52.662
	51.835
	827
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	240.380
	240.380
	52.662
	51.835
	827
	

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND              thành phố; UBND huyện Mai Sơn
	77 04/4/2018
	240.380
	240.380
	52.662
	51.835
	827
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	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân  sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số                  (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2023
	
	

	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	1.441.253
	310.945
	173.980
	839.203
	183.253
	283.189
	112.634
	79.501
	28.033
	

	I
	Ngành Tài nguyên Môi trường
	922.445
	242.574
	173.980
	625.087
	54.783
	197.543
	49.263
	48.672
	591
	

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh
	1214 11/6/2015; 2895 27/11/2019
	922.445
	242.574
	173.980
	625.087
	54.783
	197.543
	49.263
	48.672
	591
	 

	II
	Ngành Y tế
	
	 
	267.987
	53.871
	0
	214.116
	128.470
	85.646
	53.871
	28.629
	25.242
	 

	1
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773           QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646
	53.871
	28.629
	25.242
	 

	III
	Lĩnh vực khác
	 
	250.821
	14.500
	-
	-
	-
	-
	9.500
	2.200
	2.200
	 

	1
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2 (Great 2 Sơn La)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2487    28/11/2022
	250.821
	14.500
	
	
	
	
	9.500
	2.200
	2.200
	


Biểu số 05

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn thu xổ số kiến thiết
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2023
	
	

	
	Tổng số
	
	
	82.812
	80.812
	81.606
	41.304
	39.507
	 

	I
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	
	50.606
	48.606
	48.606
	24.862
	23.743
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	29.095
	27.095
	27.095
	24.862
	2.232
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tân Lang
	UBND huyện Phù Yên
	1409 30/5/2021
	29.095
	27.095
	27.095
	24.862
	2.232
	 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	21.511
	21.511
	21.511
	0
	21.511
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT huyện Mai Sơn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1933 28/9/2023
	21.511
	21.511
	21.511
	
	21.511
	 

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	
	
	32.206
	32.206
	33.000
	16.442
	15.764
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	21.000
	21.000
	21.000
	16.442
	4.558
	 

	1
	Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	3236  15/11/2021
	17.000
	17.000
	17.000
	14.442
	2.558
	 

	2
	Trạm Y tế xã Mường Bằng
	UBND huyện Mai Sơn
	2797 15/11/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	2.000
	2.000
	 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	11.206
	11.206
	12.000
	0
	11.206
	 

	1
	Trạm Y tế xã Chiềng Bôm
	UBND huyện Thuận Châu
	2039  10/10/2023
	3.206
	3.206
	4.000
	
	3.206
	 

	2
	Trạm Y tế thị trấn huyện Sông Mã
	UBND huyện Sông Mã
	2490 23/11/2023
	4.000
	4.000
	4.000
	
	4.000
	 

	3
	Trạm Y tế xã Nà Bó
	UBND huyện Mai Sơn
	2228 30/10/2023
	4.000
	4.000
	4.000
	
	4.000
	 


Biểu số 06

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu/Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Nhu cầu kế hoạch năm 2024
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số Qquyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2023
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số  (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	4.327.016
	1.971.926
	1.526.706
	188.446
	768.862
	337.500
	 

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	
	
	2.231.706
	1.364.919
	1.122.910
	102.343
	504.209
	 
	 

	I.1
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	
	79.782
	79.782
	79.800
	17.650
	31.075
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	
	79.782
	79.782
	79.800
	17.650
	31.075
	 
	 

	1`
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2647 29/10/2021
	79.782
	79.782
	79.800
	17.650
	31.075
	 
	 

	I.2
	Giao thông
	
	
	1.686.420
	1.070.633
	932.110
	54.693
	392.134
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	44.950
	26.230
	26.230
	
	26.230
	 
	 

	1
	Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	UBND huyện           Mộc Châu
	1093 31/5/2021
	44.950
	26.230
	26.230
	
	26.230
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoành thành sau năm 2024
	
	
	1.260.000
	662.933
	662.933
	50.693
	295.904
	 
	 

	1
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND thành phố Sơn La
	1051 30/5/2021
	160.000
	160.000
	160.000
	48.193
	55.904
	 
	 

	2
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện  Mộc Châu
	2018  31/5/2021
	600.000
	330.000
	330.000
	2.500
	150.000
	 
	 

	3
	Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	UBND huyện     Mai Sơn
	2176   09/9/2021
	500.000
	172.933
	172.933
	
	90.000
	 
	 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	381.470
	381.470
	242.947
	4.000
	70.000
	 
	 

	1
	Đường nội thị thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	UBND huyện             Bắc Yên
	280 23/02/2023
	198.979
	198.979
	170.229
	4.000
	50.000
	 
	 

	2
	Dự án ĐT.107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sở, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	165                        NQ-HĐND  18/4/2023
	182.491
	182.491
	72.718
	
	20.000
	 
	 

	I.3
	Công trình công cộng tại các đô thị
	
	
	180.000
	36.000
	36.000
	
	36.000
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	
	180.000
	36.000
	36.000
	
	36.000
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2887   24/11/2021
	180.000
	36.000
	36.000
	
	36.000
	 
	 

	I.4
	Khu công nghiệp và khu kinh tế
	
	
	285.504
	178.504
	75.000
	30.000
	45.000
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
	
	
	285.504
	178.504
	75.000
	30.000
	45.000
	 
	 

	1
	Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	2732 08/11/2006 651 24/3/2017
	285.504
	178.504
	75.000
	30.000
	45.000
	 
	 

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	
	
	1.558.167
	144.814
	104.814
	1.100
	103.714
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	1.558.167
	144.814
	104.814
	1.100
	103.714
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	Sở Y tế
	2832 01/11/2017
	1.543.167
	140.000
	100.000
	
	100.000
	 
	

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Y tế Mộc Châu
	UBND huyện  Mộc Châu
	1861 02/8/2021
	11.000
	814
	814
	
	814
	 
	 

	3
	Trạm Y tế thị trấn Nông trường Mộc Châu
	UBND huyện   Mộc Châu
	1667 12/7/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	1.100
	2.900
	 
	 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	
	2.000
	 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Co Mạ
	UBND huyện Thuận Châu
	1659 12/7/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	
	2.000
	 
	 

	III
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	112.379
	112.379
	113.627
	31.733
	28.854
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	
	
	46.155
	46.155
	47.327
	31.733
	15.594
	 
	 

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã É Tòng, Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1675 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	9.109
	391
	 
	 

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Hắc
	UBND huyện Mộc Châu
	1679 12/7/2021
	9.427
	9.427
	9.427
	5.353
	4.074
	 
	 

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Khừa
	UBND huyện Mộc Châu
	2801 15/11/2021
	8.328
	8.328
	9.500
	4.951
	4.549
	 
	 

	4
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ân
	UBND huyện Mường La
	1681 12/7/2021
	9.400
	9.400
	9.400
	6.929
	2.471
	 
	 

	5
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quang Minh
	UBND huyện             Vân Hồ
	1671 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	5.391
	4.109
	 
	 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	66.224
	66.224
	66.300
	
	13.260
	 
	 

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Nậm Lầu, Thuận Châu
	UBND huyện  Thuận Châu
	1672 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	
	1.900
	 
	 

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Long Hẹ
	UBND huyện  Thuận Châu
	1674 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	
	1.900
	 
	 

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bản Lầm
	UBND huyện  Thuận Châu
	1683 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	
	1.900
	 
	 

	4
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bon Phặng
	UBND huyện  Thuận Châu
	1682 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	
	1.900
	 
	 

	5
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Pấc
	UBND huyện   Thuận Châu
	1676 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	
	1.900
	 
	 

	6
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Công
	UBND huyện Mường La
	1680 12/7/2021
	9.400
	9.400
	9.400
	
	1.880
	 
	 

	7
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Muôn
	UBND huyện Mường La
	2229 30/10/2023
	9.324
	9.324
	9.400
	
	1.880
	 
	 

	IV
	AN NINH TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
	
	
	175.634
	100.684
	100.684
	-
	100.684
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024
	
	175.634
	100.684
	100.684
	-
	100.684
	 
	 

	1
	Trụ sở Công an xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	2
	Trụ sở Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.022
	1.522
	1.522
	
	1.522
	 
	 

	3
	Trụ sở Công an xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	2.780
	1.280
	1.280
	
	1.280
	 
	 

	4
	Trụ sở Công an xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	2.917
	1.417
	1.417
	
	1.417
	 
	 

	5
	Trụ sở Công an xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.302
	1.802
	1.802
	
	1.802
	 
	 

	6
	Trụ sở Công an xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.972
	2.472
	2.472
	
	2.472
	 
	 

	7
	Trụ sở Công an xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	4.249
	1.749
	1.749
	
	1.749
	 
	 

	8
	Trụ sở Công an xã Mường cai, huyện Sông Mã
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.763
	2.263
	2.263
	
	2.263
	 
	 

	9
	Trụ sở Công an xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	Công an tỉnh
	10906/11/2023
	3.646
	2.146
	2.146
	
	2.146
	 
	 

	10
	Trụ sở Công an xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	2.994
	1.494
	1.494
	
	1.494
	 
	 

	11
	Trụ sở Công an xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	2.930
	1.430
	1.430
	
	1.430
	 
	 

	12
	Trụ sở Công an xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.011
	1.511
	1.511
	
	1.511
	 
	 

	13
	Trụ sở Công an xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.763
	2.263
	2.263
	
	2.263
	 
	 

	14
	Trụ sở Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.124
	1.624
	1.624
	
	1.624
	 
	 

	15
	Trụ sở Công an xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	109   06/11/2023
	3.094
	1.594
	1.594
	
	1.594
	 
	 

	16
	Trụ sở Công an xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	17
	Trụ sở Công an xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	18
	Trụ sở Công an xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	19
	Trụ sở Công an xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	20
	Trụ sở Công an xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	21
	Trụ sở Công an xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	22
	Trụ sở Công an xã Tường Phong, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	23
	Trụ sở Công an xã É tòng, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	24
	Trụ sở Công an xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	25
	Trụ sở Công an xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	26
	Trụ sở Công an xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109   06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	27
	Trụ sở Công an thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	28
	Trụ sở Công an xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	29
	Trụ sở Công an xã Mường Hung, huyện Sông Mã
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.320
	1.820
	1.820
	
	1.820
	 
	 

	30
	Trụ sở Công an xã Cò Nòi, huyện Mai sơn
	Công an tỉnh
	109   06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	31
	Trụ sở Công an xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	32
	Trụ sở Công an thị trấn Ít ong, huyện Mường La
	Công an tỉnh
	109   06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	33
	Trụ sở Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	34
	Trụ sở Công an xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	35
	Trụ sở Công an xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	36
	Trụ sở Công an xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	4.150
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	37
	Trụ sở Công an xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	38
	Trụ sở Công an xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	39
	Trụ sở Công an xã Mường Do, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	40
	Trụ sở Công an xã Tường Thượng, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	41
	Trụ sở Công an xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	42
	Trụ sở Công an xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	43
	Trụ sở Công an xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	44
	Trụ sở Công an xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	45
	Trụ sở Công an xã Chiềng Công, huyện Mường La
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	46
	Trụ sở Công an xã Song Pe, huyện Bắc Yên
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	47
	Trụ sở Công an xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	48
	Trụ sở Công an xã Phiềng Pằn, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	109  06/11/2023
	3.197
	1.697
	1.697
	
	1.697
	 
	 

	49
	Trụ sở Công an xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	109 06/11/2023
	3.700
	2.200
	2.200
	
	2.200
	 
	 

	V
	LĨNH VỰC KHÁC
	
	
	240.380
	240.380
	75.921
	53.270
	22.651
	 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023
	
	
	240.380
	240.380
	75.921
	53.270
	22.651
	 
	 

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND thành phố, UBND huyện Mai Sơn
	77 04/4/2018
	240.380
	240.380
	75.921
	53.270
	22.651
	 
	 

	VI
	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	
	8.750
	8.750
	8.750
	-
	8.750
	 
	 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2024
	
	
	8.750
	8.750
	8.750
	-
	8.750
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 - Công trình Nhà thi đấu đa năng 1 tầng
	Trường Chính trị tỉnh
	1264 12/7/2023
	8.750
	8.750
	8.750
	
	8.750
	 
	 


Biểu số 07

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ  đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn               2021 - 2025 nguồn bội chi ngân sách địa phương
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã  giao đến hết năm 2023
	
	

	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	1.190.192
	122.441
	0
	679.871
	839.203
	183.253
	140.429
	125.199
	91.600
	

	I
	KẾ HOẠCH VAY LẠI CÁC DỰ ÁN ODA ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH
	1.190.192
	122.441
	0
	679.871
	839.203
	183.253
	140.429
	125.199
	38.000
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	1.190.192
	122.441
	
	679.871
	839.203
	183.253
	140.429
	125.199
	38.000
	

	1
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở     Y tế
	773                    QĐ-UBND              ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	
	
	214.116
	128.470
	85.646
	92.397
	17.220
	

	2
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban QL dự án ODA
	831                 30/3/2009;                 965   22/5/2021
	922.205
	68.570
	24,16 triệu EURO
	679.871
	625.087
	54.783
	54.783
	32.802
	20.780
	

	II
	CHƯA PHÂN BỔ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53.600
	


Biểu số 08

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN BỔ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Kế hoạch phân bổ cho các huyện, thành phố năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Huyện Bắc Yên
	Huyện Mai Sơn
	Huyện Mộc Châu
	Huyện Phù Yên
	Huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Mường La
	Huyện Sông Mã
	Huyện Sốp Cộp
	Huyện Thuận Châu
	Huyện Yên Châu
	Huyện Vân Hồ
	Thành phố
	

	 
	Tổng số
	741.823
	22.808
	60.982
	149.060
	44.910
	25.480
	25.810
	64.960
	26.197
	36.700
	42.540
	57.893
	184.483
	

	1
	Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp
	192.830
	12.740
	19.070
	15.370
	17.200
	12.950
	15.530
	20.240
	12.840
	23.810
	13.850
	13.540
	15.690
	

	2
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	31.493
	2.058
	6.362
	3.010
	2.960
	3.620
	2.180
	2.420
	1.207
	3.170
	1.240
	2.053
	1.213
	

	2.1
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	14.000
	
	
	3.010
	2.960
	3.620
	
	
	
	3.170
	1.240
	
	
	

	2.2
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	17.493
	2.058
	6.362
	
	
	
	2.180
	2.420
	1.207
	
	
	2.053
	1.213
	

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	517.500
	8.010
	35.550
	130.680
	24.750
	8.910
	8.100
	42.300
	12.150
	9.720
	27.450
	42.300
	167.580
	


Biểu số 09

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VỐN NSTW THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	Tổng số
	1.144.004
	

	1
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	154.590
	Chi tiết biểu 10

	2
	Chương trình MTQG phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	872.299
	Chi tiết biểu 11

	3
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	117.115
	Chi tiết biểu 12


Biểu số 10

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục Chương trình/dự án
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Dự án 1:                                                                                                 Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	Dự án 4:                                                                          Phát triển giáo dục nghề nghiệp,                                    việc làm bền vững
	

	
	
	
	Tổng số
	TDA 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	TDA 2. Đề án hỗ trợ 1 số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK
	Tổng số
	TDA 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	TDA 3. Hỗ trợ việc làm bền vững
	

	
	Tổng số
	154.590
	105.190
	61.590
	43.600
	49.400
	43.000
	6.400
	

	I
	Ngân sách cấp tỉnh
	49.400
	
	
	
	49.400
	43.000
	6.400
	

	II
	Ngân sách cấp huyện
	105.190
	105.190
	61.590
	43.600
	
	
	
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	75.351
	75.351
	31.751
	43.600
	
	
	
	

	2
	Huyện Sốp Cộp
	29.839
	29.839
	29.839
	
	
	
	
	


Biểu số 11

KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGUỒN VỐN NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÔC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

                                                                                                                                                                                                                                      ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	Tổng số
	Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Dự án 1
	Dự án 2
	Dự án 3
	Dự án 4
	Dự án 5
	Dự án 6
	Dự án 9
	Dự án 10
	

	
	
	
	
	
	Tổng                số
	TĐ: Tiểu             dự án 2
	Tổng số
	TĐ: Tiểu dự án 1
	Tổng số
	TĐ: Tiểu dự án 1
	
	Tổng số
	TĐ: Tiểu Dự án 1
	Tổng số
	TĐ:               Tiểu dự án 2
	

	
	Tổng số
	872.299
	76.845
	50.065
	9.606
	9.606
	496.578
	496.578
	86.950
	86.950
	13.722
	116.513
	116.513
	22.020
	22.020
	

	I
	Ngân sách cấp tỉnh
	221.024
	
	
	
	
	90.405
	90.405
	71.995
	71.995
	6.311
	30.293
	30.293
	22.020
	22.020
	

	II
	Ngân sách cấp huyện
	651.275
	76.845
	50.065
	9.606
	9.606
	406.173
	406.173
	14.955
	14.955
	7.411
	86.220
	86.220
	
	
	

	1
	Huyện Bắc Yên
	54.985
	6.507
	12.767
	
	
	35.140
	35.140
	571
	571
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	45.570
	5.724
	
	
	
	39.427
	39.427
	
	
	419
	
	
	
	
	

	3
	Huyện Mộc Châu
	28.309
	7.132
	
	
	
	16.900
	16.900
	1.891
	1.891
	2.386
	
	
	
	
	

	4
	Huyện Mường La
	107.696
	1.751
	9.753
	
	
	37.397
	37.397
	
	
	419
	58.376
	58.376
	
	
	

	5
	Huyện Phù Yên
	62.796
	8.057
	
	
	
	54.041
	54.041
	
	
	698
	
	
	
	
	

	6
	Huyện Quỳnh Nhai
	12.956
	744
	2.207
	
	
	7.030
	7.030
	
	
	558
	2.417
	2.417
	
	
	

	7
	Huyện Sông Mã
	70.696
	7.270
	8.238
	
	
	50.729
	50.729
	3.761
	3.761
	698
	
	
	
	
	

	8
	Huyện Sốp Cộp
	44.424
	4.313
	14.170
	
	
	20.133
	20.133
	5.110
	5.110
	698
	
	
	
	
	

	9
	Huyện Thuận Châu
	110.870
	1.197
	
	
	
	83.135
	83.135
	413
	413
	698
	25.427
	25.427
	
	
	

	10
	Huyện Vân Hồ
	56.499
	12.087
	2.444
	9.606
	9.606
	29.407
	29.407
	2.955
	2.955
	
	
	
	
	
	

	11
	Huyện Yên Châu
	52.027
	17.616
	486
	
	
	32.834
	32.834
	254
	254
	837
	
	
	
	
	

	12
	Thành phố Sơn La
	4.447
	4.447
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 12

KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGUỒN NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án nhiệm vụ
	Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024
	Ghi chú

	
	Tổng số
	117.115
	 

	I
	HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
	7.500
	 

	II
	PHÂN BỔ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
	109.615
	 

	1
	Huyện Bắc Yên
	1.923
	 

	2
	Huyện Phù Yên
	14.423
	 

	3
	Huyện Mộc Châu
	15.385
	 

	4
	Huyện Vân Hồ
	2.885
	 

	5
	Huyện Yên Châu
	5.769
	 

	6
	Huyện Mai Sơn
	17.308
	 

	7
	Huyện Sông Mã
	3.846
	 

	8
	Huyện  Sốp Cộp
	1.923
	 

	9
	Huyện Thuận Châu
	14.423
	 

	10
	Huyện Quỳnh Nhai
	25.961
	 

	11
	Huyện Mường La
	3.846
	 

	12
	Thành phố Sơn La
	1.923
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